
 

Phụ lục số 01  
DANH SÁCH NNB VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ  NĂM 2025 

              (Kèm theo Báo cáo số  817 /BC-TĐNCS, ngày  30 /01/2026) 

 

TT 
Mã 

CK 
Họ tên 

Tài khoản 

GD 

Chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại Cty 

(nếucó) 

Số Cổ 

phiếu sở 

hữu tại 

thời 

điểm 

hiện tại 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu tại 

thời 

điểm 

(%) 

 

 

Ghi chú 

1 TD6 Nguyễn Trọng Tốt - 
Chủ tịch 

HĐQT 
0 0 

Bầu tại ĐHĐCĐ bất 

thường 2023, có hiệu 

lực kể từ 26/6/2024 

1.1 TD6 Bùi Thị Hoa - - 0 0 Vợ 

1.2 TD6 Nguyễn Mai Quỳnh - - 0 0 Con đẻ 

1.3 TD6 Nguyễn Đình Tín - - 0 0 Con rể 

1.4 TD6 Nguyễn Quỳnh Trang - - 0 0 Con đẻ 

1.5 TD6 Nguyễn Thị Chiện - - 0 0 Chị ruột 

1.6 TD6 Nguyễn Công Thuân - - 0 0 Anh rể 

1.7 TD6 Nguyễn Thị Huyền - - 0 0 Chị ruột 

1.8 TD6 Đinh Văn Miền - - 0 0 Anh rể 

1.9 TD6 Đinh Thị Nguyên - - 0 0 Mẹ vợ 

1.10  
Công ty CP Than Mông 

Dương - Vinacomin 
 ĐKKD   

Các tổ chức có liên quan 

đến Ông Nguyễn Trọng 

Tốt - Chủ tịch HĐQT. 

1.11  
Công ty Cổ phần Chế 

tạo máy- Vinacomin 
 ĐKKD   

1.12  
Công ty Cổ phần Cơ khí 

Ô tô  Uông Bí 
 ĐKKD   

1.13  
Công ty Cổ phần Than 

Hà Lầm - Vinacomin 
 ĐKKD   

2 TD6 Đặng Thanh Bình - 

TV 

HĐQT, 

Giám đốc 

522 0,0008% 

Bầu tại ĐHĐCĐ bất 

thường 2023, có hiệu 

lực kể từ 26/6/2024 

2.1 TD6 
Hoàng Thị Quỳnh 

Phượng 
- - 0 0 Vợ  

2.2 TD6 Đặng Phương Linh - - 0 0 Con đẻ 

2.3 TD6 Đặng Phương Chi - - 0 0 Con đẻ 

2.4 TD6 Nguyễn Thị Mơ - - 0 0 Mẹ đẻ 

2.5 TD6 Đặng Minh Thắng - - 0 0 Anh ruột  

2.6 TD6 Đặng Minh Huệ - - 0 0 Em ruột  

2.7 TD6 Nguyễn Hoài Anh - - 0 0 Chị dâu  

2.8 TD6 Hoàng Văn Công - - 0 0 Bố vợ  

2.9 TD6 Nguyễn Thị Phấn - - 0 0 Mẹ vợ  
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Ghi chú 

3 TD6 Nguyễn Văn Thuấn 061C661897 

TV 

HĐQT 

chuyên 

trách 

1.392 0,002 
Hiệu lực kể từ 26/6/2024. 

Hiện đang bị đình chỉ tư 

cách TV HĐQT 

3.1 TD6 Đặng Thị Khánh  -   Mẹ đẻ 

3.2 TD6 Phạm Thị Hoàn 061C660167 - 1.160 0,0019 Vợ 

3.3 TD6 Nguyễn Đức Toàn - -   Con đẻ 

3.4 TD6 Nguyễn Đức Duy - -   Con đẻ 

3.5 TD6 Nguyễn Thị Vân - -   Chị ruột 

3.6 TD6 Nguyễn Văn Thuần - -   Anh ruột 

3.7 TD6 Nguyễn Thị Lý - -   Chị ruột 

3.8 TD6 Nguyễn Thị Hà - -   Em ruột 

3.8 TD6 Nguyễn Thị Huệ - -   Em ruột 

3.10 TD6 Phạm Mạnh Hà - -   Bố vợ 

3.11 TD6 Đỗ Thị Tấn - -   Mẹ vợ 

3.12 TD6 Vũ Ngọc Lân - -   Anh rể 

3.13 TD6 Nguyễn Thị Đát - -   Chị dâu 

3.14 TD6 Nguyễn Nghiêm - -   Anh rể 

3.15 TD6 Nguyễn Toàn Thắng - -   Em rể 

3.16 TD6 Nguyễn Văn Loạt - -   Em rể 

4 TD6 Vũ Trọng Hùng 061C668947 

TV 

HĐQT, 

Phó giám 

đốc 

 

787 0,0013 

Bầu tại ĐHĐCĐ bất 

thường 2023, có hiệu 

lực kể từ 26/6/2024 

4.1 TD6 Nguyễn Thị Thủy - -   Vợ 

4.2 TD6 Vũ Thu Ngân - -   Con đẻ 

4.3 TD6 Vũ Bảo Ngọc - -   Con đẻ 

4.4 TD6 Vũ Trọng Hiến - - 2.097 0,0034 Anh ruột 

4.5 TD6 Phạm Thị Ban - -     Chị dâu 

4.6 TD6 Vũ Trọng Hiển - - 1.048 0,0017 Anh ruột 

4.7 TD6 Phạm Thị Duyên - -     Chị dâu 

4.8 TD6 Trần Thị Vân - -     Mẹ vợ 

5 TD6 Phùng Văn Tuyên 

006C076511 

 

021C034498 

TV 

HĐQT 

độc lập 

0 0 

Bầu tại ĐHĐCĐ bất 

thường 2024, có hiệu 

lực kể từ 19/11/2024 

5.1 TD6 Lê Thị Thủy 022C034954 -   Vợ 

5.2 TD6 Phùng Lê Quang 021C034941 -   Con đẻ 

5.3 TD6 Đỗ Thị Hồng Nhung  -   Con dâu 

5.4 TD6 Phùng Lê Minh  -   Con đẻ 

5.5 TD6 Phùng Văn Tiến  -   Bố đẻ 

5.6 TD6 Đào Thị Gái  -   Mẹ đẻ 

5.7 TD6 Phùng Văn Quýnh  -   Em ruột  

5.8 TD6 Chu Thị My  -   Em dâu 

5.9 TD6 Phùng Thị Thúy Hà  -   Em ruột 

5.10 TD6 Nguyễn Thế Tuyền  -   Em rể 

5.11 TD6 Lê Văn Huệ  -   Bố vợ 

5.12 TD6 Trần Thị Hải  -   Mẹ vợ 

6 TD6 Đinh Thái Bình 061C661572 
Phó Giám 

đốc 
580 0,00094 

Bổ nhiệm PGĐ từ 

26/6/2024 

6.1 TD6 Đinh Văn An - -   Bố đẻ 
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Ghi chú 

6.2 TD6 Nguyễn Thị Quảng - -   Mẹ đẻ 

6.3 TD6 Trần Thị Hường - -   Vợ 

6.4 TD6 Đinh Quang Tuấn - -   Con đẻ 

6.5 TD6 Đinh Phú Lâm - -   Con đẻ 

6.6 TD6 Đinh Viết Minh - -   Em ruột 

6.7 TD6 Đinh Thái Dương - -   Em ruột 

6.8 TD6 Đinh Xuân Thắng - -   Em ruột 

6.9 TD6 Đinh Xuân Lợi - -   Em ruột 

6.10 TD6 Trần Biền - -   Bố vợ 

6.11 TD6 Đỗ Thị Cẩn - -   Mẹ vợ 

6.12 TD6 Nguyễn Thị Kim Thu - -   Em dâu 

6.13 TD6 Nguyễn Thị Mỹ Cẩm - -   Em dâu 

6.14 TD6 Vũ Thị Hằng - -   Em dâu 

6.15 TD6 Trần Thu Minh - -   Em dâu 

7 TD6 Trần Nhật Quang 061C661591 
Phó Giám 

đốc 
2.087 0,0034 

Bổ nhiệm PGĐ từ 

26/6/2024 

7.1 TD6 Trần Văn Quỳnh - -   Bố đẻ 

7.2 TD6 Nguyễn Thị Nguyệt - -   Mẹ đẻ 

7.3 TD6 Nguyễn Thị Tuyến - -   Vợ 

7.4 TD6 Trần Minh Trang - -   Con đẻ 

7.5 TD6 Trần Quang Minh - -   Con đẻ 

7.6 TD6 Trần Thị Quỳnh Nga - -   Chị ruột 

7.7 TD6 Trần Thị Minh Ngọc - -   Chị ruột 

7.8 TD6 Trần Văn Quảng - -   Em ruột 

7.9 TD6 Thomas Trybus - -   Con rể 

7.10 TD6 Vũ Ngọc Dũng - -   Anh rể 

7.11 TD6 Phan Thị Quỳnh - -   Em dâu 

8 TD6 Thiệu Đình Giảng - 

TV 

HĐQT, 

Phó giám 

đốc 

2.576 0,0042% 
Bổ nhiệm PGĐ từ 

ngày 26/6/2024 

8.1 TD6 Nguyễn Thị Hồng Gấm - -     Vợ  

8.2 TD6 Thiệu Khánh Linh - -     Con đẻ  

8.3 TD6 Thiệu Khánh Huy - -     Con đẻ 

8.4 TD6 Trần Thị Ngọ - -     Mẹ đẻ  

8.5 TD6 Thiệu Thị Bích Dung - -     Em ruột 

8.6 TD6 Ngô Hoàng Nhu - -     Em rể  

9 TD6 
Nguyễn Thị Lương 

Anh 
- 

Trưởng 

ban kiểm 

soát 

0 0 

Bầu tại ĐHĐCĐ bất 

thường 2023, có hiệu 

lực kể từ 26/6/2024 

9.1 TD6 Lương Thị Ngọc Bích - -   Mẹ đẻ 

 

9.2 
TD6 Trịnh Đắc Hòa - -   Chồng 

 

9.3 
TD6 Trịnh Như Phương - -   Con đẻ 

 

9.4 
TD6 Trịnh Minh Đức - -   Con đẻ 
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Ghi chú 

 

9.5 
TD6 Dương Tuấn Anh - -   Con rể 

9.6 TD6 Nguyễn Thị Lương Nga - -   Em ruột 

9.7 TD6 Nguyễn Thạc Cương - -   Em rể 

9.8 TD6 Nguyễn Lương Vinh - -   Em ruột 

 

9.9 
TD6 Vũ Thị Thu Giang - -   Em dâu 

9.10 TD6 Trịnh Đắc Đậu - -   Bố chồng 

10 

 

TD6 Trần Thị Điệp 
061C6608

17 

Thành 

viên BKS 
650 0,00001 

Bầu tại ĐHĐCĐ bất 

thường 2023, có hiệu 

lực kể từ 26/6/2024 

10.1 TD6 Trần Công Cây   -    Bố đẻ 

10.2 TD6 Nguyễn Hữu Quang 061C660815 - 975 0,0016 Chồng 

10.3 TD6 Nguyễn Trần Thành - -   Con đẻ 

10.4 TD6 Nguyễn Hữu Phú - -   Con đẻ 

10.5 TD6 Trần Anh Đào - -   Chị ruột 

10.6 TD6 Trần Cát Ninh - -   Em ruột 

10.7 TD6 Trần An Thái - -   Em ruột 

10.8 TD6 Trần Nguyên Văn - -   Em ruột 

10.9 TD6 Nguyễn Văn Tứ - -   Bố chồng 

10.10 TD6 Trần Thị Sáng - -   Mẹ chồng 

10.11 TD6 Đoàn Văn Hiến - -   Anh rể 

10.12 TD6 Phạm Duy  Quang     Em rể 

10.13 TD6 Đặng Thị Núi     Em dâu 

10.14 TD6 Lê Thị Tâm     Em dâu 

 

10.15 
TD6 Dương Ngọc Thảo     Con dâu 

11 TD6 Nguyễn Thị Yến - 
Thành 

viên BKS 
7 0,0000002 

Bầu tại ĐHĐCĐ bất 

thường 2023, có hiệu lực 

kể từ 26/6/2024 

11.1 TD6 Nguyễn Đình Thắng - -     Chồng  

11.2 TD6 Nguyễn Đình Nam - -     Con đẻ 

11.3 TD6 Nguyễn Yến My - -     Con đẻ 

11.4 TD6 Nguyễn Thị Hòa - -     Chị ruột  

11.5 TD6 Nguyễn Thị Liên - -     Chị ruột  

11.6 TD6 Nguyễn Thị Minh - -     Chị ruột  

11.7 TD6 Nguyễn Thị Oanh - -     Chị ruột  

11.8 TD6 Nguyễn Văn Tiến - -     Anh ruột 

11.9 TD6 Nguyễn Văn Dũng - -     Anh ruột 

11.10 TD6 Trần Xuân Ảnh - -     Anh rể  

11.11 TD6 Nguyễn Văn Cang - -     Anh rể  

11.12 TD6 Trần Văn Trọng - -     Anh rể  

12 TD6 Vũ Thị Hương 
109001033

608 

Kế toán 

trưởng 
27.784 0,045% 

Bổ nhiệm  

ngày 26/6/2024 

12.1 TD6 Trần Việt Thanh - -     Chồng  

12.2 TD6 Trần Quang Bình - -     Con đẻ  

12.3 TD6 Vũ Văn Thụy - -     Bố đẻ  

12.4 TD6 Vũ Đức Quảng - -     Em ruột  
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Ghi chú 

12.5 TD6 Nguyễn Thị Hải Anh - -     Em dâu  

12.6 TD6 Vũ Thị Châu - -     Em ruột 

12.7 TD6 Lê Quang Đại - -     Em rể  

12.8 TD6 Phạm Thị Ngân - -     Mẹ chồng  

13 TD6 Hoàng Đức Giang 
 

- 

Người 

PTQT, Thư 

ký Công ty 

0 0 
Bổ nhiệm từ ngày 

26/6/2024 

13.1 TD6 Phạm Thuý Hằng - -   Vợ  

13.2 TD6 Hoàng Nhật Anh - -   Con đẻ 

13.3 TD6 Hoàng Nhật Minh - -   Con đẻ 

 

13.4 
TD6 Phạm Thị Nhạn - -   Mẹ đẻ  

 

13.5 
TD6 Trần Thị Chính - -   Mẹ vợ  

 

13.6 
TD6 Hoàng Thị Hương - -   Chị ruột 

13.7 TD6 Trần Văn Toản - -   Anh rể 

13.8 TD6 Hoàng Thị Thanh Nhàn - -   Em ruột 

14  

Tập đoàn Công 

nghiệp Than- Khoáng 

sản Việt Nam (TKV) 

 

- ĐKKD 40.257.883 65 Cổ đông lớn 

              
      


